
 Phụ lục 3

1 THCS Nguyễn Văn Chính Trường Tiểu học Phước Lý Phước Lý Phước Lý 209 209 5 41.8
Tổng số HS lớp 5 tại TH Phước Lý là 214 em, dự kiến có 

5 em xin tuyển sinh qua THCS Nguyễn An Ninh

Trường Tiểu học Long Thượng Long Thạnh Long Thượng 152

Trường Tiểu học Phước Lý Vĩnh Phước Phước Lý 5

Vùng ven, vùng phụ cận 5

3 Trường TH&THCS Phước Hậu Trường TH&THCS Phước Hậu Ấp Long Giêng Phước Hậu 147 147 3 49

Trường Tiểu học Lộc Tiền Lộc Tiền Mỹ Lộc 136

Trường Tiểu học Mỹ Lộc Lộc Tiền Mỹ Lộc 186

Trường TH Thị Trấn Cần Giuộc (KP 

Hòa Thuận 2)
Thị trấn Cần Giuộc 68

Trường Tiểu học Phước Lâm Phước Thuận Phước Lâm 120

Trường Tiểu học Thuận Thành Thuận Tây Thuận Thành 2

6 THCS Thuận Thành Trường Tiểu học Thuận Thành

Thuận Bắc, Thuận 

Đông, Thuận Tây, 

Thuận Nam

Thuận Thành 135 135 3 45

Hướng dẫn điều chuyển 15 học sinh có nhà ở tại Long An, trả về 

TH&THCS Long An; không TS 11 học sinh tại TH Nguyễn Văn 

Tiến, mà tư vấn xuống TH&THCS Long An

Trường TH&THCS Long An Ấp 1 Long An 57

Trường TH Thuận Thành (HS thường trú 

xã Long An)
Ấp 3, ấp 4 Long An 15

Vùng ven + tạm trú (dự kiến) + Tiểu học 

Nguyễn Văn Tiến
ấp Rạch Bọng Tân Lân 14

TH&THCS Long Phụng Trường TH&THCS Long Phụng Ấp Phú Thạnh xã Long Phụng 119 119 3 39.7

Trường Tiểu học Đông Thạnh ấp Nam xã Đông Thạnh 121

Số 

TT

2

4

5

TH&THCS Long An

THCS Nguyễn Đình Chiểu

7

9 THCS Đông Thạnh

THCS Hồ Văn Long

278 7 39.7

4 40.5

Tuyển sinh toàn bộ HS lớp 5 trường TH Thị trấn Cần 

Giuộc - Điểm KP Hòa Thuận II (68 em)

122 3 40.7

390 9 43.3

162

2 43

Tuyển sinh 11 em (dự kiến) của trường TH Nguyễn Văn 

Tiến và nhận 15 em có nhà ở tại xã Long An mà học tại 

TH Thuận Thành.

(Đính kèm Kế hoạch số               /KH-UBND ngày    /5/2024 của UBND huyện)
BẢNG SỐ LIỆU DỰ KIẾN CHỈ TIÊU PHÂN TUYẾN TUYỂN SINH LỚP 6 NĂM HỌC 2024 - 2025
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Tên trường có cấp THCS

Phân tuyến địa bàn tuyển sinh lớp Sáu năm học 2023 - 2024

Phụ ghi (ghi rõ đối với trường có 2 đến 3 điểm 

trường thì phân bổ thế nào? Số HS? Số lớp?)

THCS Nguyễn An Ninh

Trường Tiểu học Ấp, Khu phố Xã, thị trấn Số HS

Tổng số 

HS 

tuyển 

sinh

Số lớp

Bình 

quân học 

sinh/ lớp



Số 

TT
Tên trường có cấp THCS

Phân tuyến địa bàn tuyển sinh lớp Sáu năm học 2023 - 2024

Phụ ghi (ghi rõ đối với trường có 2 đến 3 điểm 

trường thì phân bổ thế nào? Số HS? Số lớp?)
Trường Tiểu học Ấp, Khu phố Xã, thị trấn Số HS

Tổng số 

HS 

tuyển 

sinh

Số lớp

Bình 

quân học 

sinh/ lớp

Trường Tiểu học Rạch Núi ấp Tây xã Đông Thạnh 157

Trường Tiểu học Tân Tập Tân Quý Tân Tập 168

Trường Tiểu học Tân Tập 1 Tân Đông Tân Tập 60

11 THCS Phước Vĩnh Đông Trường Tiểu học Phước Vĩnh Đông Thạnh Trung Phước Vĩnh Đông 90 90 2 45

Trường Tiểu học TH&THCS Phước 

Vĩnh Tây
Ấp 1, 2, 3 Phước Vĩnh Tây 99

Vùng ven Phước Lại Ấp Lũy Phước Lại 5

13 Trường THCS Long Hậu Trường Tiểu học Long Hậu Ấp 4 Xã Long Hậu 188 188 4 47

Trường Tiểu học Nguyễn Thái Bình
Khu phố I, Khu 

phố II
207

Trường Tiểu học Thị Trấn
Điểm trường Khu 

phố 3
132

15 Trường THCS Trương Văn Bang Trường Tiểu học Tân Kim Long Phú TT Cần Giuộc 297 297 7 42.4

Trường Tiểu học Phước Lại

Ấp Phước Thới, ấp 

Tân Thanh A,Tân 

Thanh B, ấp Lũy.

Phước Lại 125

Trường Tiểu học Trần Chí Nam

Ấp Long Bào, 

Mương Chài, 1 

phần ấp Lũy

Phước Lại 89

3108 3108 73 42.6Tổng cộng

8 42.4
Không tuyển sinh học sinh lớp 5 trường TH Thị trấn ở KP 

Hòa Thuận II

Trường THCS & THPT

 Nguyễn Thị Một

14

42.816

THCS Nguyễn Thị Bảy 339

9

10

THCS Đông Thạnh

12
Trường Tiểu học và THCS 

Phước Vĩnh Tây

278 7 39.7

104 3 34.7

Trường THCS Tân Tập 228 5 45.6

214 5


